TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT – SỞ Y TẾ HẢI PHÒNG

HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
Đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Hải Phòng (ĐT 0225.3603.686)
(Cập nhật và áp dụng từ 12h, ngày 25 tháng 6 năm 2021)


	STT
	Tỉnh / TP
	Quận/Huyện/TP
	Xã/Phường
	Thôn Xóm/
Địa điểm có ca bệnh
	LQ ca bệnh
	Phát hiện

	1
	HÀ NAM
	Lý Nhân
	Công Lý
	Thôn 1,2,3 Phú Đa
	6746
	28/5

	2
	HỒ CHÍ MINH
	Bình Tân
	An Lạc
	Chung cư Ehome 3 đường Hồ Học Lãm
	
	13/6

	
	
	
	
	Khu phố 2,3,4
	
	20/6

	
	
	
	Bình Hưng Hòa A
	đường số 5, khu phố 6
	
	9/6

	
	
	TP Thủ Đức
	Hiệp Bình Phước
	Hẻm 90 Đường 4
	
	10/6

	
	
	
	
	Hẻm 606/44 QL13 KP4
	
	10/6

	
	
	
	
	Hẻm 72, Đường số 4 khu phố 6
	
	13/6

	
	
	
	Tăng Nhơn Phú A
	hẻm 210 và hẻm 250 đường 210 khu phố 5
	
	13/6

	
	
	
	Hiệp Bình Chánh
	Hẻm 10/2A đường 36; Hẻm nhà số 147/4 (đường B);
Dãy nhà từ số 541 đến 545 (đường Kha Vạn Cân)
	
	5/6

	
	
	
	
	Hẻm 182 đường Hiệp Bình; Hẻm 14 đường 42
	
	13/6

	
	
	
	
	Hẻm 53/27, đường 12, khu phố 2
	BN10119
	11/6

	
	
	
	
	Đường 27 khu phố 5; Đường 37 khu phố 7
Đường 36 khu phố 8
	
	16/6

	
	
	
	Bình Chiểu
	Chung cư Stown Thủ Đức
	
	7/6

	
	
	
	
	Khu phố 1 và khu phố 3
	
	18/6

	
	
	
	Trường Thọ
	Chung cư Sài Gòn Metro Park  đường số 11
	
	5/6

	
	
	Quận 3
	Phường 4
	Hẻm 199 Cách mạng tháng 8
Hẻm 404 Nguyễn Đình Chiểu
	
	21/6

	
	
	
	Phường 13
	Hẻm 351 Lê Văn Sỹ; Hẻm 195 Lê Văn Sỹ
	
	21/6

	
	
	Quận 7
	Tân Hưng
	tòa nhà W1 và W2 chung cư SunRise City Central
	9.900
	11/6

	
	
	Gò Vấp
	Phường 17 
	Hẻm 24 Lê Thị Hồng
	
	13/6

	
	
	
	Phường 14
	Lock B - Chung cư I-home, số 359 Phạm Văn Chiêu
	
	15/6

	
	
	Phú Nhuận
	Phường 9
	hẻm 19/50 Hồ Văn Huê
	
	14/6

	
	
	
	Phường 11
	Hẻm 279/10 và hẻm 262 Huỳnh Văn Bánh
	
	14/6

	
	
	Hóc Môn
	Thới Tam Thôn 
	Tổ 166 ấp đông 1
	
	18/6

	
	
	
	Bà Điểm
	Tổ 5, ấp Hậu Lân
	
	10/6

	
	
	
	
	Tổ 16 Tiền Lân
	
	18/6

	
	
	
	
	ấp Hậu Lân
	
	25/6

	
	
	
	Trung Chánh
	Tổ 7, tổ 31 Trung Chánh 2
	
	18/6

	
	
	
	Tân Hiệp
	Đường Tân Hiệp 16
	
	7/6

	
	
	
	
	ấp Tân Thới 2,3
ấp Thới Tây 1
	
	20/6

	
	
	
	Xuân Thới Thượng
	Tổ 24, ấp 4
	
	10/6

	
	
	
	Đông Thạnh
	Hẻm cụt tổ 15 ấp 1; Hẻm 257/80 tổ 16 ấp 2
	
	9/6

	
	
	
	Thị trấn Hóc Môn
	Khu phố 4
	
	13/6

	
	
	
	
	khu phố 1, 2, 5, 6, 7
	
	25/6

	
	
	Quận 12
	Thạnh Lộc
	Tổ 8, khu phố 3B, đường Thạnh Lộc 19
Tổ 2, Tổ 15 KP 3B 
Tổ 4, khu phố 3c
	
	9/6

	
	
	
	Tân Chánh Hiệp
	Tầng 6 tòa nhà Concentrix, công viên phần mềm Quang Trung
	
	30/5

	
	
	
	Đông Hưng Thuận
	Tổ 11 khu phố 1
Tổ 10 khu phố 4
	
	15/6

	
	
	
	Thạnh Xuân
	Tổ 2 khu phố 1; Tổ 25 khu phố 2; Tổ 24 khu phố 7
	
	16/6

	
	
	
	
	Hẻm 224/20/9, đường Thạnh Xuân 22
	
	17/6

	
	
	Bình Thạnh
	Phường 11
	Hẻm 346 Phan Văn Trị
	
	12/6

	
	
	
	Phường 19
	Hẻm 32 Mê Linh
	
	9/6

	
	
	
	
	Lô C chung cư Phạm Viết Chánh
	
	13/6

	
	
	
	
	Lô A và lô B chung cư Phạm Viết Chánh
	
	17/6

	
	
	
	Phường 2
	Đường Phan Chu Trinh
	
	10/6

	
	
	
	Phường 1
	Hẻm 50/39 Đinh Tiên Hoàng
	
	15/6

	
	
	
	Phường 5
	Hẻm 119 Nguyễn Văn Đậu
	
	15/6

	
	
	Quận 1
	Cô Giang
	tòa nhà CEN Sài Gòn, 326 Võ Văn Kiệt
	
	5/6

	
	
	
	
	Hẻm 27 Hồ Hảo Hớn
	
	21/6

	
	
	
	Tân Định
	Hẻm 58A Nguyễn Phi Khanh
	
	21/6

	
	
	
	Nguyễn Cư Trinh
	Khu Mả Lạng
	8791
	5/6

	
	
	
	Phạm Ngũ Lão
	Hẻm 120 Trần Hưng Đạo; Hẻm 102 Cống Quỳnh
	9487
	8/6

	
	
	Tân Phú
	Tân Thành
	Chung cư 685 Âu Cơ
	
	19/6

	
	
	
	Tây Thạnh
	hẻm 76 Lê Trọng Tấn
	
	19/6

	
	
	
	Phú Thọ Hòa
	Hẻm 2/2 Lê Thúc Hoạch
	
	16/6

	
	
	
	Sơn Kỳ 
	Hẻm 18 Đỗ Nhuận
	
	23/6

	
	
	Nhà Bè
	Phước Kiển
	Hẻm 1419/4 ấp 1
	
	16/6

	
	
	
	
	Hẻm 140 Tổ 11 Ấp 3
Hẻm 387 ấp 4 Phạm Hữu Lầu
	
	21/6

	
	
	Tân Bình
	Phường 14
	Hẻm 62 Trương Công Định
	
	18/6

	
	
	
	Phường 6
	Hẻm 123 Đất Thánh
	
	14/6

	
	
	Quận 8
	Phường 16
	hẻm 39/1; hẻm 54/8 trên đường Hồ Học Lãm
	9833
	12/6

	
	
	
	
	Khu phố 2
	
	21/6

	
	
	
	
	Hẻm 169 Phú Định
	
	23/6

	
	
	
	Phường 3
	Hẻm 225 Tạ Quang Bửu
	
	14/6

	
	
	
	Phường 4
	Hẻm 732/7 Phạm Thế Hiển
	
	14/6

	
	
	
	Phường 5
	Hẻm 176 Bông Sao
Hẻm 85 Bùi Minh Trực
	
	21/6

	
	
	
	Phường 14
	Hẻm 106 Hoài Thanh
	
	21/6

	
	
	Quận 10
	Phường 12
	Hẻm 555 Tùng Thiện Vương
	
	21/6

	
	
	
	Phường 4
	Hẻm 231 Nguyễn Duy Dương
	
	16/6

	
	
	
	Phường 5
	Hẻm 138 Ngô Quyền
	
	16/6

	
	
	
	Phường 10
	Hẻm 275 đường 3/2
Hẻm 652-654 Lê Hồng Phong
	
	16/6

	
	
	
	Phường 14
	Hẻm 106 Hoài Thanh
	
	21/6

	
	
	
	Phường 16
	Hẻm 62/1 An Dương Vương
	
	21/6

	
	
	Quận 11
	Phường 15
	Block 4 chung cư Phú Thọ
	
	7/6

	
	
	
	Phường 8
	Đường số 4, cư xá Bình Thới
	
	9/6

	
	
	Bình Chánh
	Xã Tân Kiên
	Hẻm A9/21B2 Bông Văn Dĩa Ấp 1
	
	10/6

	
	
	
	Thị trấn Tân Trúc
	Hẻm C3 Đường Bùi Thanh Khiết
	
	10/6

	
	
	Củ Chi
	Tân Thạnh Đông
	Ấp 7a, ấp 9 
	
	10/6

	
	
	
	
	Đường Nguyễn Kim Cương ấp 8
	
	10/6

	
	
	
	Bình Mỹ
	Hẻm 27 đường 164 ấp 5
	
	14/6

	
	
	
	Tân Phú Trung
	Hẻm 154 tỉnh lộ 2, ấp Xóm Đồng;
Hẻm 56 đường 93 ấp Bến Đò 1
	
	16/6

	
	
	Quận 4
	Phường 8
	Chung cư H2, 196 Hoàng Diệu
	
	15/6

	
	
	
	
	Hẻm 243/23 Hoàng Diệu
	
	16/6

	
	
	
	Phường 10
	Hẻm 11/34 Tôn Đản
	
	16/6

	
	
	Quận 5
	Phường 14
	Chung cư 21 Phú Giáo
	
	15/6

	
	
	Quận 6
	Phường 5
	Hẻm 53 Bửu Đình
	
	16/6

	
	
	
	Phường 6
	Hẻm 136 Hậu Giang
	
	16/6

	
	
	
	Phường 1
	Hẻm 71 Bãi Sậy
	
	20/6

	
	
	
	Phường 13
	Hẻm 242 Bà Hom
	
	23/6

	
	
	Các quận/huyện còn lại
	
	
	
	

	3
	HÀ NỘI
	Hoàng Mai
	Mai Động
	Tòa Park 7, khu đô thị Times City
	
	3/6

	
	
	Sóc Sơn
	Quang Tiến
	Ngõ 2 thôn Quảng Hội
	7172
	29/5

	
	
	
	Xuân Thu
	xóm Chùa, thôn Thu Thủy
	
	30/5

	
	
	Hà Đông
	Phúc La
	chung cư Hemisco Xa La
	
	3/6

	
	
	Long Biên
	Ngọc Thụy
	Ngõ 55 phố Gia Thượng, tổ 19
	6969
	30/5

	
	
	
	Ngọc Lâm
	Ngõ 52 tổ 1
	
	13/6

	
	
	
	Phúc Đồng
	Toà Sunrise Building 3A, khu đô thị mới Sài Đồng 
	
	15/6

	
	
	Đông Anh
	Thị trấn Đông Anh
	Tổ dân phố 17
	
	7/6

	
	
	Tây Hồ
	Quảng An
	khách sạn Fraser Suites ở số 51 đường Xuân Diệu
	
	29/5

	4
	BẮC NINH
	Thị xã Từ Sơn
	Đồng Nguyên
	Khu phố Vĩnh Kiều 1, Vĩnh Kiều 2,Vĩnh Kiều 3; 
Khu nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp ở Bắc Từ Sơn, 
	
	1/6

	
	
	
	Tân Hồng
	Khu Nhà ở xã hội Cao Nguyên 3
	
	1/6

	
	
	
	Tương Giang
	Khu phố Tiêu Sơn
	
	29/5

	
	
	Thuận Thành
	An Bình; Đại Đồng Thành; Mão Điền; Nghĩa Đạo, Nguyệt Đức, Trạm Lộ
	
	
	18/6

	
	
	
	Các xã còn lại
	
	
	

	
	
	TP Bắc Ninh
	Phường Suối Hoa; Kim Chân; Khúc Xuyên, Tiền An, Hòa Long, Vạn An, Phong Khê, Hạp Lĩnh
	
	
	24/5

	
	
	
	Các phường còn lại
	
	
	19/6

	
	
	Yên Phong
	Hòa Tiến
	Thôn Yên Tân
	
	16/6

	
	
	Quế Võ
	thị trấn Phố Mới; xã Phương Liễu, xã Phượng Mao
	
	
	16/5

	
	
	
	Bằng An; Cách Bi; Châu Phong; Chi Lăng; Đức Long, Ngọc Xá; Phù Lãng; Phù Lương; Quế Tân
	
	
	

	
	
	
	Các xã còn lại
	
	
	24/6

	5
	LẠNG SƠN
	Hữu Lũng
	
	
	4217, 4218…
	29/5

	6
	HÀ TĨNH
	Thạch Hà
	Việt Tiến
	Thôn Trung Tiến
	
	7/6

	
	
	
	Tân Lâm Hương
	Thôn Trung Hòa, Thắng Hòa, 17, 18, Nhân Hòa, Tân Tiến, Bình Tiến, Đông Tân
	
	9/6

	
	
	Lộc Hà
	Thạch Kim
	
	10085 - 10087
	12/6

	
	
	
	Thị trấn Lộc Hà
	(trừ TDP Xuân Khánh, TDP Phú Đông, TDP Khánh Yên, TDP Yên Bình)
	
	12/6

	
	
	Hương Sơn
	Sơn Phú
	Thôn Đại Vường
	10191-10192
	12/6

	
	
	
	Sơn Trường
	Thôn 1
	
	12/6

	
	
	
	Thị trấn Phố Châu
	TDP 2 và TDP 5
	
	15/6

	
	
	Nghi Xuân
	Cương Gián
	Thôn Song Hồng; thôn Cầu Đá; thôn Nam Sơn
	
	14/6

	
	
	
	Xuân Viên
	Tổ liên gia số 1 và số 4 thôn Gia Phú; 
Tổ liên gia số 6 và số 7 thôn Mỹ Lộc 
	
	17/6

	7
	THANH HÓA
	Hoằng Hóa
	Thị trấn Bút Sơn
	Phố Trung Sơn
	
	5/6

	8
	BẮC GIANG
	Lục Nam
	
	
	
	7/6

	
	
	Yên Thế
	
	
	
	7/6

	
	
	Lạng Giang
	
	
	
	10/6

	
	
	Yên Dũng
	
	
	
	21/6

	
	
	Việt Yên
	
	
	
	18/5 

	
	
	Hiệp Hòa
	
	
	
	21/6

	
	
	TP Bắc Giang
	
	
	
	24/6

	
	
	Sơn Động
	Lệ Viễn
	thôn Lạnh, thôn Tân Chung, thôn Chung Sơn, thôn Thia Tu Nim 
	
	2/6

	
	
	
	Vân Sơn
	
	
	3/6

	
	
	Tân Yên
	An Dương
	Thôn Đồng Ván
	
	28/5

	
	
	
	Ngọc Vân
	thôn Đồng Sùng
	
	28/5

	
	
	
	Liên Chung
	thôn Hậu
	
	28/5

	
	
	
	Hợp Đức
	thôn Tiến Sơn
	
	28/5

	
	
	
	Phúc Sơn
	Tổ dân cư số 2, thôn Chám
	7011
	29/5

	9
	ĐẮK LẮK
	Huyện Ea H’Leo
	Cư Mốt
	Thôn 6a, thôn 6b, thôn 7
	
	31/5

	
	
	
	Ea Wy
	khu vực dân cư tại: quán Thanh Dậu, Quán Cà phê Cây Si, Quán ăn Ba Khía
	
	31/5

	
	
	
	thị trấn Ea Drăng
	Quán cà phê Rota, quán ăn Dream, giáo xứ Ea H’leo
	
	31/5

	11
	LONG AN
	Cần Giuộc
	Long Hậu
	tổ 17, ấp 4
	6325
	28/5

	
	
	
	Long Thượng
	Tổ 4, ấp Long Thới
	
	19/6

	
	
	Cần Đước
	TT. Cần Đước
	khu phố 7
	6909
	29/5

	
	
	
	Phước Vân
	Chợ Phước Vân ấp 4
	
	31/5

	
	
	Bến Lức 
	Long Hiệp
	Ấp Chánh
	
	21/6

	12
	BẠC LIÊU
	Hòa Bình
	Vĩnh Mỹ A
	Xóm Lớn A
	6572
	29/5

	13
	TÂY NINH
	TX.Hòa Thành
	Long Thành Nam
	hẻm số 5, ấp Bến Kéo
	6447; 6659
	29/5

	
	
	TX Trảng Bàng
	Gia Lộc
	Khu phố Lộc Trát
	
	23/6

	
	
	
	Hưng Thuận
	Đường Lộc Phước ấp Lộc Trị
	
	23/6

	
	
	Huyện Gò Dầu 
	Cẩm Giang
	Tổ 27 ấp Cẩm Bình
	
	23/6

	14
	BÌNH DƯƠNG
	TP Dĩ An
	Đông Hòa
	Chung cư Bcons Suối Tiên (số 45 đường Tân Lập)
	
	12/6

	
	
	
	Bình Thắng
	Hẻm 195/7/8 khu phố Quyết Thắng
	
	16/6

	
	
	TP Thủ Dầu Một
	Phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành
	
	
	21/6

	
	
	
	Các Phường còn lại
	
	
	31/5

	
	
	TP Thuận An
	
	
	
	21/6

	
	
	Thị xã Tân Uyên
	
	
	
	21/6

	
	
	Thị xã Bến Cát
	
	
	
	2/6

	15
	TRÀ VINH
	Huyện Cầu Kè
	Thị trấn Cầu Kè
	đường 30/4, thuộc khóm 5 và 6
	7302
	31/5

	16
	BÌNH THUẬN
	Tánh Linh
	Đồng Kho
	Trung tâm Thánh mẫu Tà Pao thôn 2
	6777
	2/6

	
	
	TP Phan Thiết
	
	
	
	24/6

	
	
	Tuy Phong
	
	
	
	25/6

	17
	TIỀN GIANG
	Thị xã Cai Lậy
	
	
	
	14/6

	
	
	Cái Bè
	
	
	9754, 9756
	14/6

	18
	BẮC KẠN
	Ba Bể
	Thượng Giáo
	Thôn Kéo Pụt
	10558
	13/6

	19
	PHÚ THỌ
	TP Việt Trì
	Tiên Cát
	tổ 36, phố Thi Đua
	10253
	12/6

	20
	NGHỆ AN
	TP Vinh
	
	
	
	19/6

	
	
	Diễn Châu
	Diễn Thịnh, Diễn Trung, Diễn Tân, Diễn Cát, Diễn Kim, Minh Châu
	
	
	17/6

	
	
	
	Các xã còn lại
	
	
	17/6

	
	
	Quỳ Hợp
	Nghĩa Xuân
	xóm Xuân Thành, xóm Liên Thành
	
	19/6

	21
	LÀO CAI
	TP Lào Cai
	
	
	
	18/6

	22
	HÒA BÌNH
	Tân Lạc
	Thị trấn Mãn Đức
	Khu dân cư Mường Định
	
	17/6

	23
	THÁI NGUYÊN
	TP Thái Nguyên
	Phan Đình Phùng
	Ngách 83B, tổ dân phố 13
	
	18/6

	24
	ĐỒNG NAI
	TP Long Khánh
	Bảo Vinh
	khu phố Bảo Vinh B
Đường Trần Nhân Tông tổ 8
	
	19/6

	
	
	
	Xuân Thanh
	Tổ 1A đường 9/4
	
	19/6

	
	
	
	Bình Lộc
	Đường số 10 và đường số 25 đến ngã ba đường Suối Tre
	
	19/6

	
	
	
	Suối Tre
	Đường số 25 tổ 4,5,6A, 7
	
	19/6

	
	
	
	Xuân An
	Hẻm 207 Thích Quảng Đức
	
	20/6

	
	
	Vĩnh Cửu
	Thạnh Phú
	Tổ 1, ấp 1
	
	19/6

	
	
	TP Biên Hòa
	An Bình
	Tổ 2, 3, 4, 6, 7a, 7b và 8 khu phố 10
	
	17/6

	
	
	Nhơn Trạch
	Đại Phước
	Đường Hùng Vương thuộc ấp Phước Lý
	
	22/6

	25
	ĐÀ NẴNG
	Thanh Khê
	Thạc Gián
	Đường Lê Duẩn
Đường Lý Thái Tổ
	
	20/6

	
	
	
	Tân Chính
	Đường Hoàng Hoa Thám
	
	20/6

	26
	HƯNG YÊN
	Yên Mỹ
	Thị trấn Yên Mỹ; Trung Hưng
	
	
	22/6

	
	
	
	Tân Lập; Thanh Long; Minh Châu; Việt Cường; Tân Việt; Lý Thường Kiệt
	
	
	24/6

	
	
	
	Các xã còn lại
	
	
	24/6

	27
	GIA LAI
	Chư Sê
	Ia Glai
	Thôn Yon Trok
	13486
	21/6

	28
	KHÁNH HÒA
	TP Nha Trang
	Phước Long
	Đường Bửu Đóa
	
	23/6

	[bookmark: _GoBack]29
	KIÊN GIANG
	TP Rạch Giá
	Vĩnh Thông
	khu phố 2
	
	23/6

	
	
	
	Vĩnh Quang
	hẻm 673, đường Lộ Liên Hương
	
	23/6

	30
	PHÚ YÊN
	TP Tuy Hòa
	Phú Thạnh
	Khu phố 5
	
	24/6

	
	
	
	Xã An Phú
	Thôn Phú Ân
	
	24/6

	
	
	
	Phường 2
	Đường Trần Phú
	
	24/6

	
	
	
	Các xã phường còn lại
	
	
	24/6

	
	CÁC TỈNH THÀNH KHÁC
	
	
	

	
	



LƯU Ý: Biện pháp P/C dịch
Áp dụng biện pháp tương ứng màu sắc ô cột theo thôn xóm; xã phường; quận huyện; tỉnh thành phố. Cách ly y tế dựa vào việc tiếp xúc, đi đến địa điểm và nơi cư trú có ca bệnh, theo Thông báo của Bộ Y tế, các tỉnh thành phố.
	Màu cam
CÁCH LY TẬP TRUNG
	Màu xanh nước biển
CÁCH LY TẠI NHÀ
	Màu xanh mạ
 KHAI BÁO, GIÁM SÁT Y TẾ
	Màu trắng
KHÔNG ÁP DỤNG



· Áp dụng các biện pháp Cách ly y tế đối với những người đến và trở về Hải Phòng, từ các vùng có ca bệnh tại cộng đồng theo Bảng trên.
Cách ly tập trung theo MÀU CAM, Cách ly tại nhà theo MÀU XANH NƯỚC BIỂN, Khai báo, giám sát y tế theo MÀU XANH MẠ, 
Không áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo  MÀU TRẮNG; 
· Mọi người dân thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 
· Khai báo y tế tại Trạm Y tế các xã phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú. (Địa chĩ, Điện thoại truy cập http://covidmaps.haiphong.gov.vn
